	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐĂK NÔNG



	ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2016 - 2017

      Môn: VẬT LÍ CHUYÊN

(Thời gian 150 phút không kể thời gian phát đề)


HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu 
	Hướng dẫn chấm
	Thang điểm

	Câu 1

(2.0điểm)

	a. Ta có các phương trình chuyển động hai người:
         Người thứ nhất: S1 = v1t                       (1)

         Người thứ hai:   S2 = v2t                       (2)
	0.5đ


	
	Khoảng cách giữa hai người sau 2h là:

         
[image: image1.wmf]D

S = S2 - S1 = (v2 - v1)t= (10 - 8).2 = 4 km


	0.5đ

	
	b. Phương trình chuyển động của người thứ ba:

         S3 = v3(t - 0,5) 
[image: image2.wmf]Û

 S3 = v3t - 0,5v3       (3)
	0.25đ

	
	Người thứ ba gặp người thứ nhất ở thời điểm t1 thì sẽ gặp người thứ hai tại thời điểm t2 = t1 + 1
Từ (1) và (3) ta có tại t​1: 

          S1 = S3  =>   v1t1 = v3t1 - 0,5v3              (4)
	0.25đ

	
	Từ (2) và (3) ta có tại t2: 

          S2 = S3  =>   v2t2 = v3t2 - 0,5v3  => v2t1 + v2 = v3t1 + 0,5v3     (5)
	0.25đ

	
	Lấy (5) trừ  (4) ta được : 

           (v2-v1)t1 + v2 = v3      =>   t1 = 
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Thay (6) vào (4) ta có :

            v1
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     =>  
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v- 19v+ 80 = 0

      (7)
	0.25đ

	
	Giải (7) ta được hai nghiệm 
[image: image8.wmf]1
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= 6,3 km/h và 
[image: image9.wmf]2

3

v

 = 12,7 km/h. Để người thứ ba đuổi kịp hai người đi trước thì v3 > v2 > v1 nên ta chọn v3 = 
[image: image10.wmf]1

3

v

 = 12,7km/h.
	0.25đ

	Câu 2

(2.0điểm)


	a. Thể tích của khối nhôm: V1 = 5.10.15 = 750 cm3 = 75.10-5 m3

	0.25đ

	
	Khối lượng của nhôm:

            m1 = V1.D1 = 75.10-5.2700 = 2,025 kg

	0.25đ

	
	Nhiệt lượng thu vào của nhôm: Q1 = m1.c1(t2nh – t1nh) = 311850 J
	0.5đ

	
	b. Khối lượng của nước m2 = V2 .D2 = 1,0 kg
	0.25đ

	
	Theo đề bài ta có:

            Q2 + Qhp = Q1

             =>
[image: image11.wmf]2

2121

5

259875

56

Q

QQQQJ

+=Û==


	0.25đ

	
	Mặt khác: 
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Vậy nước không sôi được.
	0.5đ

	Câu 3

(2,5điểm)


	a. 
Vẽ lại mạch điện:


	0.5đ



	
	Dựa vào mạch điện vẽ lại tính:

Cường độ dòng điện qua R1:


[image: image13.wmf]===
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	0.25đ

	
	Cường độ dòng điện qua điện trở  R234:
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	0.25đ

	
	Cường độ dòng điện qua R4:


[image: image15.wmf]=====
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	0.25đ

	
	Dựa vào mạch điện ban đầu tính:

Số chỉ của ampe kế: 
[image: image16.wmf]=+-=+-=
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	0.25đ

	
	b. Bỏ ampe kế ra khỏi mạch thì  [(R1ntR2) //R3]ntR4.
Công suất tiêu thụ trên R3:
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	0,5đ

	
	Áp dụng bất đẳng thức côsi: 
[image: image19.wmf]+³

3

3

9

R6

R


Bất đẳng thức xảy ra khi: 
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33

3

9

RR9

R


	0,25đ

	
	Công suất cực đại: 
[image: image21.wmf]==
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(Lưu ý: Học sinh có thể giải theo cách sử dụng tam thức bậc 2 nếu đúng cho kết quả tối đa)
	0,25đ

	Câu 4
(1.5điểm)

	a. Do Uđ = 12 V nên UR0 = 24 - 12 = 12 V

       I = 
[image: image22.wmf]0
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	0,25đ

	
	Công suất định mức của đèn là: 

       Pđm = UđI = 24 W
	0,25đ

	
	b. Nhiệt lượng tỏa ra của đèn:
       Qđ = Pđmt = 24.30.60 = 43200 J
	0,5đ

	
	c. Khi mắc các bóng đèn vào AB thì điện trở đoạn AB là R.

Công suất tiêu thu trên đoạn mạch AB: 

        P = RI2 = R
[image: image23.wmf]2
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Theo bất đẳng thức Cosi để P cực đại thì R = R0
Công suất cực đại: Pmax = 
[image: image25.wmf]2
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	0,25đ


	
	Số bóng đèn loại Đ(6 V - 3 W) có thể mắc tối đa vào A, B để chúng sáng bình thường: n = 
[image: image26.wmf]đm
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 = 8 bóng đèn
	0.25đ

	Câu 5

(2.0điểm)


	a.. Vẽ hình



	0.25đ

	
	Xét hai tam giác OA’B’  và OAB đồng dạng có hệ thức:

          
[image: image27.wmf]==
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	0.25đ

	
	Xét hai tam giác OIF’và A’B’F’ đồng dạng có hệ thức: 

         
[image: image28.wmf]-
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	0.25đ

	
	Từ (1) và (2) rút ra: 
[image: image29.wmf]=+
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	0.25đ

	
	b. Vẽ hình


	0.25đ



	
	Vì OI = OF’ 
[image: image30.wmf]Þ

 tam giác OIF’ vuông cân 
[image: image31.wmf]Þ

góc OF’I = 45o
 
[image: image32.wmf]Þ

 góc CA’B’ = 45o 
[image: image33.wmf]Þ

 tam giác A’CB’ vuông cân 
	0.25đ


	
	Từ hình vẽ ta có: A’C = d’B – d’A =
[image: image34.wmf]-
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	0.25đ

	
	Độ lớn của ảnh:
[image: image35.wmf]=+=
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